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Thêi gian lµm bµi: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)


®Ò BµI
Câu 1: (4 điểm) 
1.Tính bằng cách hợp lí:




2. Cho tỉ lệ thức: Chứng minh rằng: 
(giả thiết các tỉ lệ thức đều có nghĩa)
Câu 2: (4  điểm)  


1. Tìm biết    

2.  Cho đa thức .


   Tính giá trị của đa thức  tại .
Câu 3: (4 điểm)  
1. Tìm hai số nguyên tố a và b biết: 	2a3 – b2 = 2.( 4a - b)



2. Cho a, b là các số nguyên dương sao cho  và  chia hết cho 6. Chứng minh rằng  chia hết cho 6.
Câu 4: (1 điểm) 

 Cho là độ dài ba cạnh của một tam giác
Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca)
Câu 5: (5 điểm) Cho tam giác [image: ]cân tại A và có cả ba góc đều là góc nhọn
1.Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác [image: ]vuông cân ở B. Gọi H là trung điểm BC, trên tia đối của tia [image: ]lấy điểm I sao cho [image: ]Chứng minh hai tam giác [image: ]và [image: ]bằng nhau và [image: ]
2.Phân giác của các góc [image: ]cắt [image: ]lần lượt tại [image: ]Phân giác của góc [image: ]cắt [image: ]tại N. Chứng minh [image: ]
Câu 6: (2 điểm) Tìm tất cả các số nguyên dương n để:
A = 2n + 3n + 4n là một số chính phương.

H­íng dÉn chÊm m«n to¸n khèi 7
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(4 điểm)
	1.Tính bằng cách hợp lí:



2. Giả thiết các tỉ lệ thức đều có nghĩa, từ 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:




Vậy: nếu  thì   
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	2
(4 điểm)
	1.   + =   +  
  - 1+ - 1 =   - 1 +  - 1
  + =   +  
 (x – 2023)(  + -  -  ) = 0
Do  + -  -    khác 0 
nên x- 2023=0 =>x=2023
Vậy x = 2023

2. Cho đa thức .


Tính giá trị của đa thức  tại .

     

 Thay  vào biểu thức trên có:


      



 Thì     


Tại  thì 
Vậy: A = 2021
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	3
(4 điểm)
	1. Tìm số nguyên tố a và b biết: 	2a3 – b2 = 2.( 4a - b)
Ta có VP = 2.( 4a - b) là số chẵn
Nên VT = 2a3 – b2 là số chẵn
Mà 2a2 là số chẵn nên b2 phải là số chẵn
Mà b là số nguyên tố nên b =2
Từ đó ta có: 2a3 – 8a = 0
Suy ra a = 0; a = -2, a = 2
Mà a là số nguyên tố nên a = 2
Vậy a=b=2  




2. Cho a, b là các số nguyên dương sao cho  và  chia hết cho 6. Chứng minh rằng  chia hết cho 6.


Ta có: a là số nguyên dương nên  chia cho 3 dư 1  chia hết cho 3



         Suy ra:  chia hết cho 6 vì 



Vì ; ; ; 2022 chia hết cho 6





Vậy với a, b là số nguyên dương sao cho  và  chia hết cho 6 thì  chia hết cho 6.
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	4
(1 điểm)
	
2. Cho là độ dài ba cạnh của một tam giác
Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca)
Theo BĐT tam giác ta có: a + b > c Suy ra ac + bc > c2
Tương tự:  b + c > a Suy ra ab + ac > a2
                  c + a > b Suy ra bc + ab > b2
Nên: a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca)
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5
(5 điểm)




	[image: ]

1) 1 Xét hai tam giác [image: ]và [image: ] có: [image: ];[image: ]
Góc [image: ]là góc ngoài của [image: ]nên:[image: ]
Ta có: [image: ]
Do đó: [image: ]
Do [image: ]
Trong tam giác vuông [image: ]vuông tại H có:[image: ]
Do đó: [image: ]
Vậy [image: ]vuông góc với [image: ]
2) 2. Do tính chất của đường phân giác, ta có: [image: ]
Gọi [image: ]là trung điểm của [image: ]Ta có: [image: ]
Tam giác [image: ]cân tại F nên [image: ]
[image: ](góc ngoài của tam giác)
[image: ]
Ta có: [image: ]
Do tam giác [image: ]cân tại A nên [image: ]
Từ (1), (2), (3)[image: ]hay tam giác [image: ]cân tại D.
Do đó: [image: ]
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	6
(2 điểm)
	Tìm tất cả các số nguyên dương n để:
A = 2n + 3n + 4n là một số chính phương.
Ta xét các trường hợp sau: 
TH1: Nếu n = 1 thì B = 9 thỏa mãn
TH2: xét n > 1 thì 2n > 2  nên  2n + 4n chia hết cho 4.
        Mà 3n thì chia cho 4 có số dư là 1 hay (-1) tương ứng với n chẵn hoặc lẻ.
Mà một số chính phương chia cho 4 thì dư 0 hoặc 1
Do (3,4) = 1 nên để A là số chính phương thì 3n phải chia 4 dư 1
Nên n là số chẵn.
    Với n là số chẵn thì n= 2k ( k là số nguyên dương)
Khi đó: 2n = 22k =4k sẽ chia cho 3 dư 1
Lại có 3n  chia hết cho 3
Nên: A = 2n + 3n + 4n chia cho 4 dư 2 ( Vô lí)
Vì A là số chính phương thì chia cho 3 phải dư 0 hoặc 1
Vậy n = 1 Thì A là số chính phương
	



0,5

0,5



0,5


0,5

0,5




image3.wmf
2323

2323

abcd

abcd

++

=

--


image52.wmf
BEBA

=


image53.wmf
·

IAB


image54.wmf
ABH

D


image55.wmf
·

·

·

·

0

90

IABABHAHBABH

=+=+


image56.wmf
·

·

·

·

·

·

0

90

EBCEBAABCABCIABEBC

=+=+Þ=


image57.wmf
(..)

ABIBECcgc

D=D


image58.wmf
·

·

ABIBECAIBBCE

D=DÞ=


image59.wmf
IHB


image60.wmf
·

·

0

90

AIBIBH

+=


image61.wmf
·

·

0

90

BCEIBH

+=


oleObject3.bin

image62.wmf
CE


image63.wmf
BI


image64.wmf
DMDN

^


image65.wmf
F


image66.wmf
.

MN


image67.wmf
FMFDFN

==


image68.wmf
FDM


image69.wmf
·

·

FMDMDF

=


image70.wmf
·

·

·

FMDMBDBDM

=+


image71.wmf
·

·

·

·

(1)

MBDCDMMBDCDF

=+Þ=


image4.wmf
x


image72.wmf
·

·

·

(2)

MCDCDFCFD

=+


image73.wmf
ABC


image74.wmf
·

·

2(3)

MCDMBD

=


image75.wmf
·

·

MBDDFC

Þ=


image76.wmf
DBF


image77.wmf
1

2

BDDFMN

==


oleObject4.bin

image5.wmf
1234

2022202120202019

xxxx

----

+=+


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

2023202220212020

202320232023...20231

Axxxxxx

=-+-++-


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

Ax


oleObject7.bin

image8.wmf
2022

x

=


oleObject8.bin

image9.wmf
9

a

+


oleObject9.bin

image10.wmf
2011

b

+


oleObject10.bin

image11.wmf
4

a

ab

++


oleObject11.bin

image12.wmf
,,

abc


oleObject12.bin

image13.wmf
ABC


image14.wmf
ABE


image15.wmf
AH


image16.wmf
.

AIBC

=


image17.wmf
ABI


image18.wmf
BEC


image19.wmf
BICE

^


image20.wmf
,

ABCBDC


image21.wmf
,

ACBC


image22.wmf
,.

DM


image23.wmf
BDA


image24.wmf
BC


image25.wmf
1

2

BDMN

=


image26.wmf
111111

1.1).....

100100.9999.9898.973.22.1

111111

.....

100100.9999.9898.973.22.1

111111

.....

1001.22.397.9898.9999.100

1111111111

1.....

1002239798989999100

A

A

A

A

=------

æö

=-+++++

ç÷

èø

æö

=-+++++

ç÷

èø

æö

=--+-++-+-+-

ç

è

1149

1

10010050

A

÷

ø

-

æö

=--=

ç÷

èø


oleObject13.bin

image27.wmf
23

23

acabab

bdcdcd

=Þ=Þ=


oleObject14.bin

image28.wmf
2322232323

2323232323

abacababcd

cdcdcdabcd

+-++

===Þ=

+---


oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

image29.wmf
(

)

2023202220212020

202320232023...20231

Axxxxxx

=-+-++-


oleObject18.bin

oleObject19.bin

image30.wmf
2022

x

=


oleObject20.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2023202220212020

202212022120221...202211

Axxxxxx

=-+++-++++-


oleObject21.bin

image32.wmf
2022

x

=


oleObject22.bin

image1.wmf
111111

.....

100100.9999.9898.973.22.1

A

=------


image33.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2023202220212020

111...11

Axxxxxxxxxx

=-+++-++++-


oleObject23.bin

image34.wmf
(

)

20232023202220222021202120202

...1

Axxxxxxxxxx

=--++--+++-


oleObject24.bin

image35.wmf
(

)

1

Axx

=-


oleObject25.bin

image36.wmf
2022

x

=


oleObject26.bin

image37.wmf
(

)

2022202212021

A

=-=


oleObject27.bin

oleObject1.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image38.wmf
4

a


oleObject31.bin

image39.wmf
42

a

Þ+


oleObject32.bin

image40.wmf
42

a

+


oleObject33.bin

image41.wmf
42

a

+


image2.wmf
.

ac

bd

=


oleObject34.bin

image42.wmf
(

)

2,31

=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image43.wmf
9

a

+


oleObject37.bin

image44.wmf
2011

b

+


oleObject38.bin

image45.wmf
44211200920226

aa

abab

Þ++=+++++-

M


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image46.wmf
9

a

+


oleObject40.bin

image47.wmf
2011

b

+


oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

image48.emf
F

N

M

D

I

H

E

A

B

C


image49.wmf
AIB


image50.wmf
BCE


image51.wmf
AIBC

=


